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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Nhà sàn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên được làm bằng vật liệu gì?
A. Các vật liệu như: gỗ, tre, nứa, lá
B. Làm bằng khung sắt, tôn.
C. Xây bằng gạch, mái lợp ngói.
D. Nhà được làm bằng nhựa.
Câu 2. Anh hùng Đinh Núp là người dân tộc nào?
  A. Ba Na.                               B. Ê Đê.        
  C. Cơ Ho.                              D. Mnông.
Câu 3. (0,5 điểm) Công trình kiến trúc nào thuộc quần thể kiến trúc Cố đô Huế?
A. Chùa cầu                                 B. Lăng Khải Định
C. Chùa Thiên Mụ                        D. Nhà cổ Tấn Ký
Câu 4. Một hoạt động không thể thiếu trong các lễ hội ở Tây Nguyên?
A. Thi nấu cơm.                      B. Đánh cồng chiêng.
C. Kéo co.                               D. Múa Xoè.
[bookmark: _GoBack]Câu 5. Đối với các dân tộc Tây Nguyên, Cồng chiêng có vai trò rất quan trọng. Loại nhạc cụ này
A. Được sử dụng để thúc giục người dân lao động.
B. Được sử dụng trong các hoạt động nghi lễ, vui chơi, giải trí, đón tiếp khách.
C. Chỉ được sử dụng trong các nghi lễ tổ chức vào mùa đông.
D. Chỉ được sử dụng bởi các già làng, trong các dịp tiếp đón khách quý.
Câu 6 (0,5 điểm). Đặc điểm nào của thiên nhiên Nam Bộ thuận lợi cho buôn bán chợ nổi?
A. Địa hình núi non.
B. Khí hậu lạnh mát.
C. Đất đai màu mỡ.
D. Nhiều sông ngòi.
Câu 7 (0,5 điểm). Nhà nổi có đặc điểm gì?
A. Nổi ở trên sông.
B. Ở trên cạn.
C. Ở dưới nước.
D. Ở trong rừng.
Câu 8. (0,5đ) Nền văn minh sông Hồng hình thành cách ngày nay bao nhiêu năm?
A. Khoảng 1500 năm.               B. Khoảng 2 500 năm.
C. Khoảng 2700 năm                D. Khoảng 3.000 năm
Câu 9. Nhà ở truyền thống của nhân dân vùng sông nước Nam Bộ phổ biến là kiểu nhà nào?
A. Nhà lợp bằng lá.               B. Nhà Rông
C. Nhà lợp ngói.                    D. Nhà sàn, nhà nổi.
Câu 10. (0,5 điểm) Khí hậu vùng Tây Nguyên có đặc điểm nào sau đây?
A. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
B. Có một mùa đông lạnh.
C. Có hai mùa là mùa nóng và mùa lạnh.
D. Có mưa quanh năm.
Câu 11. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm nào?
A. Năm 1945.           B. Năm 1954.     C. Năm 1975.    D. Năm 1976.
Câu 12. Di tích Địa đạo Củ Chi được bảo tồn ở những xã nào hiện nay?
A. Phú Mỹ Hưng và Nhuận Đức.
B. Nhuận Đức và An Phú.
C. An Phú và An Nhơn Tây.
D. Nhuận Đức và Phước Hiệp.
Câu 13. Hàng hóa trên Chợ nổi được bán trên các phương tiện nào?
A. Nhà dân.                               B. Du thuyền.
C. Ghe, xuồng.                           D. Thuyền lớn.
Câu 14 (0,5 điểm). Địa đạo được đào từ?
A. Trong nhà.                                          B. Dưới hầm.
C. Trên mặt đất.                                      D. Đáy một cái giếng.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Nêu đặc điểm về khí hậu của vùng Nam Bộ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2 (1,0 điểm): Điền các từ: (5-10m so với mực nước biển: Đồ Sơn, Cát Bà...; Hải Phòng; Đồng bằng) vào chỗ trống (…) sao cho phù hợp.
   · Thành phố ………….… có độ cao trung bình……………………………
…………..…. Dạng địa hình chính là:………………., Một số khu du lịch là: :………………..
